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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Những câu thơ trên đề cập hiện tượng gió Fơn

- Quá trình hình thành gió fơn: khi gió mát và ẩm(0,25) thổi đến 1 dãy núi bị núi chặn lại(0,25), / không khí ẩm bị đẩy lên cao(0,25), nhiệt độ giảm, hơi nước ngưng tụ(0,25), mây hình thành và mưa ở sườn đón gió(0,25). Khi không khí vượt sang sườn bên kia(0,25), hơi nước đã giảm (0,25), nhiệt độ tăng (0,25), nên gió bị biến tính: khô và nóng(0,25), gọi là gió fơn(0,25).
	0,5đ

2đ


	2
	a, Trình bày sự phân bố lượng mưa không đều theo vĩ độ

· Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo

· Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam

· Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới (hai vùng vĩ độ trung bình của bán cầu Bắc và Nam)

-    Mưa càng ít khi về phía hai cực Bắc và Nam.

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa: 

  - Khí áp: 
+ Ở khu vực khí áp thấp thường mưa nhiều, khu vực khí áp cao thường mưa ít.

+ Nguyên nhân: Khí áp thấp hút gió, đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa. Ngược lại, khu vực khí áp cao không khí ẩm không bốc lên cao được, chỉ có gió thổi đi không có gió thổi đến.

   - Frông: Miền có Frông, dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường mưa nhiều.

   - Gió: 

 + Miền có gió Mậu dịch thường mưa ít, vì gió khô.
 + Miền có gió mùa, gió Tây ôn đới thường mưa nhiều, vì gió mang theo nhiều hơi nước.

        + Những vùng sâu trong nội địa thường mưa ít do không có gió từ đại dương thổi vào.

   - Dòng biển: 

         + Ven các dại dương có dòng biển nóng đi qua thường mang nhiều hơi nước, gây mưa.

         + Nơi có dòng biển lạnh thường ít mưa vì không bốc hơi được.

- Địa hình:

          + ở sườn đón gió càng lên cao càng mưa nhiều, (tuy nhiên chỉ đến một độ cao nhất định, lượng mưa giảm).

          + Sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió ít mưa.
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	3
	a.Địa thế, thực vật, hồ đầm ảnh  hưởng đến chế độ nước sông.
+ Địa thế: Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh(0,25đ) , lũ lên nhanh(0,25đ); còn nơi nào bằng phẳng thì nước chảy chậm(0,25đ), lũ lên chậm và kéo dài(0,25đ). 

+ Thực vật:Lớp phủ thực vật phát triển mạnh có tác dụng điều hòa dòng chảy sông ngòi, giảm lũ lụt(0,25đ); lớp phủ thực vật bị phá hủy làm cho chế độ dòng chảy thất  thường(0,25đ), tốc độ dòng chảy nhanh, dễ xảy ra lũ lụt(0,25đ).

 + Hồ đầm nối với sông có tác dụng điều hòa chế độ nước sông(0,25đ):mùa nước lên nước sông chảy vào hồ đầm(0,25đ); mùa nước cạn: từ hồ đầm chảy ra(0,25đ)
b. Dựa vào kiến thức đã học, em  hãy cho biết vì sao mực lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta lên rất nhanh? 
Vì: Các sông ở miền Trung đa số là sông ngắn(0,25đ), có độ dốc lớn vì vậy nước chảy nhanh(0,25đ), mưa ở thượng nguồn, nước sông dồn về hạ lưu rất nhanh nước không thoát kịp gây ngập lụt. (0,25đ),  Tuy nhiên, thời gian ngập lụt diễn ra nhanh, trung bình từ 2 – 5 ngày. (0,25đ)
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